	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số:   2969/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày  24 tháng 8  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1364/TTr-STP ngày 07/8/ 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Bưu điện tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh QB;

- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC 
SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày    /   /2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Nhận hồ sơ, trả kết quả qua DV bưu chính công ích
	Trang

	1
	Thủ tục yêu cầu (đề nghị) trợ giúp pháp lý
	Có
	5

	2
	Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
	Có
	27

	3
	Thủ tục ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên
	Không
	33

	4
	Thủ tục thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác với cộng tác viên
	Có
	38

	5
	Thủ tục chấm dứt hợp đồng cộng tác với cộng tác viên (theo đề nghị của cộng tác viên)
	Có
	43


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
	STT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục 

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

	1
	T-QBI-056073-TT, Thủ tục số 127, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục yêu cầu (đề nghị) trợ giúp pháp lý
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	2
	T-QBI-056128-TT, Thủ tục số 128, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hoà giải
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	3
	T-QBI-056267-TT, Thủ tục số 129, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục yêu cầu cử người đại diện ngoài tố tụng
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	4
	T-QBI-056286-TT, Thủ tục số 130, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục cử Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư tham gia tố tụng
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	5
	T-QBI-056298-TT, Thủ tục số 131, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục thay thế Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư tham gia tố tụng
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	6
	T-QBI-056328-TT, Thủ tục số 132, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục thay thế người đại diện ngoài tố tụng 
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	7
	T-QBI-056888-TT, Thủ tục số 142, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	8
	T-QBI-056430-TT, Thủ tục số 141, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

	9
	T-QBI-056357-TT, Thủ tục số 136, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên
	Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý  nhà nước.

	10
	T-QBI-056370-TT, Thủ tục số 137, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác viên
	Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

	11
	T-QBI-056892-TT, Thủ tục số 143, Mục III, Phần II Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Thủ tục chấm dứt hợp đồng cộng tác viên
	Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.



PHẦN II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC 
TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục yêu cầu (đề nghị) trợ giúp pháp lý
* Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cá nhân yêu cầu, đề nghị trợ giúp pháp lý chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước, Chi nhánh Trung tâm TGPL nhà nước.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Trung tâm TGPL nhà nước: 117 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3841046.

+ Chi nhánh TGPL số 1 tại huyện Minh Hóa - TK1, TT Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3572087.
+ Chi nhánh TGPL số 2 tại Thị xã Ba Đồn - Tổ dân phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3516600.
+ Chi nhánh TGPL số 3 tại huyện Lệ Thủy - Tiểu khu 5, TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3882169.
+ Chi nhánh TGPL số 4 tại huyện Bố Trạch - Tiểu khu 3, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3862988.
+ Chi nhánh TGPL số 5 tại huyện Tuyên Hóa - Tiểu khu Đồng Tân, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3683123.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý, người tiếp nhận phải xem xét, trả lời ngay cho người có yêu cầu trợ giúp pháp lý về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung thêm giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Người trực tiếp thụ lý vụ việc phải ghi vào Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý và tiến hành trợ giúp pháp lý hoặc báo cáo lãnh đạo tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý hoặc Luật sư, tư vấn viên pháp luật). Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý được lập theo Mẫu số 01-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP.

Trong trường hợp người có yêu cầu còn thiếu những giấy tờ chứng minh là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý, người tiếp nhận phải hướng dẫn họ cung cấp bổ sung các giấy tờ, tài liệu có liên quan để vụ việc được thụ lý. Sau khi đã nhận đủ các giấy tờ, tài liệu bổ sung hoặc có cơ sở xác minh thì làm thủ tục thụ lý. Trong các trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng mà chưa thể cung cấp đủ giấy tờ hoặc do vụ việc trợ giúp pháp lý đã sắp hết thời hiệu hoặc có các lý do khác đòi hỏi phải làm ngay để tránh gây thiệt hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì người tiếp nhận thụ lý và hướng dẫn người được trợ giúp bổ sung các giấy tờ cần thiết.

Người tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý có trách nhiệm sao chụp 01 bản từ bản chính hoặc tiếp nhận bản sao giấy tờ chứng minh thuộc diện người được trợ giúp pháp lý để lưu giữ trong hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Trong trường hợp vì lý do khách quan mà không thể sao chụp từ bản chính thì phải ghi lại ký hiệu, số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp giấy tờ đó vào phần dưới đơn và yêu cầu người có yêu cầu sao chụp gửi sau.

Trong trường hợp từ chối thụ lý, người tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người có yêu cầu biết. Nếu vụ việc thuộc một trong các trường hợp bị từ chối hoặc phải từ chối và không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định, người tiếp nhận đơn phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người có yêu cầu biết. Thông báo về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được lập theo Mẫu số 20-TP-TGPL ban hành theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP.

Trong trường hợp vụ việc TGPL không thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 26 của Luật TGPL thì chuyển vụ việc TGPL bằng văn bản kèm theo hồ sơ cho Trung tâm TGPL nhà nước ở địa phương khác để thực hiện TGPL. Phiếu chuyển lập theo Mẫu số 13-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP; Thông báo chuyển vụ việc TGPL lập theo Mẫu số 14-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP.
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả

* Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại trụ sở;

- Địa điểm làm việc của Trung tâm TGPL nhà nước;

- Nộp hồ sơ trực tiếp cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bên ngoài trụ sở);

- Qua thư tín hoặc bằng các hình thức khác.

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (theo mẫu);

+ Giấy tờ chứng minh người có yêu cầu là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý;

+ Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 
- Hình thức tư vấn pháp luật: 

+ Đối với vụ việc đơn giản thì thực hiện trợ giúp pháp lý ngay;

+ Đối với vụ việc phức tạp không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ giấy tờ, tài liệu cần bổ sung thì trả lời bằng văn bản, trong trường hợp vụ việc cần có thời gian để xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

+ Đối với vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý.
- Hình thức tham gia tố tụng: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng.
- Hình thức đại diện ngoài tố tụng: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì cử người thực hiện trợ giúp pháp lý làm người đại diện ngoài tố tụng.

- Hình thức trợ giúp pháp lý khác: Không quy định thời hạn giải quyết.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm TGPL nhà nước. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh Trung tâm TGPL.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phiếu thực hiện TGPL theo Mẫu số 04-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP hoặc văn bản tư vấn pháp luật (đối với hình thức tư vấn);
- Quyết định cử người tham gia tố tụng theo mẫu TP-TGPL-4A ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP (đối với hình thức tham gia tố tụng);
- Quyết định cử người Trợ giúp viên hoặc luật sư là cộng tác viên thực hiện đại diện ngoài tố tụng theo Mẫu số 07-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP (đối với hình thức đại diện ngoài tố tụng).
- Quyết định cử người thực hiện TGPL tham gia hòa giải theo Mẫu số 09-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư  số 19/2011/TT-BTP;

+ Thông báo về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được lập theo Mẫu số 20-TP-TGPL ban hành theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP; 

+ Phiếu chuyển theo Mẫu số 13-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 19/2011/TT-BTP: Vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý chỉ được thụ lý khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý thuộc diện người được trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý, Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 14/2013/NĐ-CP:

+ Người nghèo được trợ giúp pháp lý quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật.
+ Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý quy định tại Khoản 2, Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý bao gồm: 

+) Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

+) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

+) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

+) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

+) Bệnh binh;

+) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

+) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+) Người có công giúp đỡ cách mạng;

+) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

+ Người già được trợ giúp pháp lý quy định tại Khoản 3, Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý là người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn, không có nơi nương tựa.

+ Trẻ em được trợ giúp pháp lý quy định tại Khoản 3, Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.

+ Người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý theo Khoản 4, Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý là người thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

+ Người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn; người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa.

+ Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hoặc nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với quy định tại Điều 5 Luật Trợ giúp pháp lý: 

+ Vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

- Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý:

+ Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;

+ Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương.

+ Vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến.

- Vụ việc trợ giúp pháp lý không thuộc trường hợp bị từ chối theo quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý:

+ Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý;

+ Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc;

+ Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý;

+ Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;

+ Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp;

+ Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định;

+ Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

+ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

+ Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý;

+ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp;
+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

* Ghi chú: Biểu mẫu đính kèm.


Phụ lục

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 19/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày….tháng…..năm 20…..

ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: ………………..(1)……………….

Họ và tên: ……………………………………(2 hoặc 2a)............................... 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….Giới tính:.............

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................ 

CMND số: ………………………cấp ngày ……………….. tại ……………. 

…………………………………………………... Dân tộc: ............................

Diện người được trợ giúp pháp lý: ................................................................... 

Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý:

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Ghi chú:

.......................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị ….(1).... xem xét trợ giúp pháp lý.

 

	 
	NGƯỜI YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(2): Tên người được trợ giúp pháp lý

(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý.


Mẫu số 03-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)

	.............. (1a).....
.......... (1) ..........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

	
	......., ngày ..... tháng..... năm 200.....


PHIẾU HẸN

Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý ngày ..... tháng ..... năm 200....... của ông/bà ..............(2 hoặc 2a)....., trú tại: ..................................................

......(1) ........ thấy chưa thể giải quyết được ngay, hẹn ông/bà ....... (2 hoặc 2a)........... đến.........(1)..... gặp ........ (4)..... vào hồi .....h, ngày ..... tháng ..... năm 200.............................. tại ......... để được trợ giúp pháp lý. Khi đến ông/bà cần đem theo các giấy tờ sau:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

3.........................................................................................................................

4.........................................................................................................................

5.........................................................................................................................

	
	NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)


Ghi chú:

(1a): Tên cơ quan chủ quản của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(2): Tên người được trợ giúp pháp lý

(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý

(4) Tên người thực hiện trợ giúp pháp lý. 


Mẫu số 13-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Số: .........../PC-TGPL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày .....  tháng ..... năm 200.....


PHIẾU CHUYỂN
Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố .....(1b)....
.....(1)..... nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và hồ sơ kèm theo của ông/bà .....(2 hoặc 2a).....

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................

Thuộc diện: ...................................................................................................
Nội dung yêu cầu trợ giúp pháp lý: ..............................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Qua nghiên cứu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, .….(1)..... nhận thấy vụ việc trên thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …...........(1b)..............................................................

Để tạo điều kiện thuận lợi cho ông/bà .....(2 hoặc 2a)....., căn cứ Điều 37 Luật Trợ giúp pháp lý, .....(1)..... chuyển hồ sơ vụ việc đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố ....(1b)...... để thụ lý vụ việc và thực hiện TGPL cho ông/bà .....(2 hoặc 2a)..... theo quy định.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- .....(2 hoặc 2a).....

- Lưu: VT, HS.
	GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú:
(1): 
Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc

(1b): 
Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp nhận

(2): 
Tên người được trợ giúp pháp lý 

(2a): 
Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý 


Mẫu số 01-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)

	Trang bìa
	

	(Tên tổ chức thực hiện TGPL)
---------------

SỔ THEO DÕI, TỔNG HỢP 
VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ




NĂM 200.........
	STT
	Mã hồ sơ
	Ngày tháng thụ lý
	Ngày tháng hoàn thành
	Họ, tên, tuổi địa chỉ
	Người  được TGPL

	
	
	
	
	
	Giới
	Thuộc diện

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	N (1)
	NCC (2)
	G, TT, TE (3)
	DT (4)
	N. Khác (5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


tiếp theo
	STT
	Mã hồ sơ
	Ngày tháng thụ lý
	Ngày tháng hoàn thành
	Lĩnh vực TGPL

	
	
	
	
	HS (6)
	DS (7)
	HNGĐ (8)
	HC (9)
	ĐĐ (10)
	LĐ (11)
	ƯĐ-CS (12)
	L. Khác (13)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


tiếp theo
	STT
	Mã hồ sơ
	Ngày tháng thụ lý
	Ngày tháng hoàn thành
	Hình thức TGPL
	Người thực hiện TGPL
	Ghi chú

	
	
	
	
	TV (14)
	TG
TT (15)
	DĐNTT (16)
	HG (17)
	H. Khác (17)
	TGV (19)
	CTV (20)
	LS (21)
	TVV (22)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Nội dung các cột: Nam, Nữ, N, NCC, G-TT-TE, DT, N.Khác, HS, DS, HNGĐ, HC, ĐĐ, LĐ, CĐCS, L.Khác, TV, TGTT, DĐNTT, H.Khác, TGV, CTV được đánh dấu x theo Giới, Diện, Lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Hình thức trợ giúp pháp lý và Người thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Riêng cột G, TT, TE, ngoài việc đánh dấu x cần ghi rõ diện người yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

- Các chữ viết tắt:

1. N: Người nghèo;

2. NCC: Người có công;

3. G-TT-TE: Người già, Người tàn tật, Trẻ em; 

4. DT: Đồng bào dân tộc thiểu số; 

5. N.Khác: Người thuộc diện khác;

6. HS: Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; 

7. DS : Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; 

8. HNGĐ: Hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em; 

9. HC: Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính; 

10. ĐĐ: Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng; 

11. LĐ: Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm; 

12. ƯĐ-CS: Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách xã hội khác;

13. L.Khác: Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

14. TV: Tư vấn pháp luật;
15. TGTT: Tham gia tố tụng;
16. ĐDNTT: Đại diện ngoài tố tụng;

17. HG: Hoà giải;

18. H.Khác: Hình thức trợ giúp pháp lý khác;

19. TGV: Trợ giúp viên pháp lý;

20. CTV: Cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

21. LS: Luật sư;

22. TVV: Tư vấn viên pháp luật. 

Mẫu số 14-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Số: ............./TB-TGPL

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày .....  tháng ..... năm 200.....




THÔNG BÁO

Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

Kính gửi: Ông/bà .....(2 hoặc 2a).....

Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................(1)..... nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và hồ sơ kèm theo của ông/bà đề nghị giúp đỡ về việc: ........................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu gửi kèm theo, .….(1)….. nhận thấy vụ việc của ông/bà thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …………(1b)…………………… (1)….. đã chuyển đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà và toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …(1b)....

Đề nghị ông/bà liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …..(1b)..... để được trợ giúp pháp lý theo quy định.               
	Nơi nhận:
- Như trên;

- .....(1b).....

- .....(2 hoặc 2a).....

- Lưu: VT, HS.
	GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú:
(1): 
Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc
(1b): 
Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp nhận 

(2): 
Tên người được trợ giúp pháp lý 

(2a): 
Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý 


Mẫu số 20-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày .....  tháng ..... năm 200.....

THÔNG BÁO
Về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý 

Kính gửi: Ông/bà .....(2 hoặc 2a).....

Địa chỉ liên hệ: ……….............................................................

Tôi là …..(4)….., …..(5)..... của …..(1)..... nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà …...(2 hoặc 2a)...., địa chỉ liên hệ: ..................................

Sau khi nghiên cứu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu gửi kèm theo (nếu có) cho thấy vụ việc của ông/bà thuộc trường hợp phải từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý.

Vậy ..…(1)….. thông báo để ông/bà được biết. Nếu ông/bà có vướng mắc hoặc vấn đề gì chưa rõ, đề nghị ông/bà liên hệ với ………….để được giải quyết.

            NGƯỜI THỰC HIỆN TGPL

                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
Ghi chú:
(1):     Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(2): 
Tên người được trợ giúp pháp lý 

(2a): 
Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý 

(4): 
Tên người thực hiện trợ giúp pháp lý 

(5): 
Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên


Mẫu số 04-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)
	..........(1a)..........

...........(1)...........



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày .....  tháng..... năm 200.....


PHIẾU THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Họ và tên người thực hiện trợ giúp pháp lý: ……………(4)…………............

Họ và tên người được trợ giúp pháp lý: ……………(2 hoặc 2a)………….....

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………..........................

Lĩnh vực trợ giúp pháp lý: ………………………………………....

I. NỘI DUNG YÊU CẦU TƯ VẤN PHÁP LUẬT (ghi tóm tắt nội dung chính)

..................................................................................................………………

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..................................................................................................………………..

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

II. NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

..................................................................................................………………..

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..................................................................................................………………..

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..................................................................................................………………..

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Thời gian thực hiện: .........................................................................………...

	NGƯỜI ĐƯỢC TGPL

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI THỰC HIỆN TGPL

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu của tổ chức thực hiện TGPL)





Ghi chú:

(1a): 
Tên cơ quan chủ quản của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

(1): 
Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(2):       Tên người được trợ giúp pháp lý 

(2a): 
Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý 

(4): 
Tên người thực hiện trợ giúp pháp lý 

Mẫu TP-TGPL-4A
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP)
	………(1)………. …………………(2)…………


Số: …./QĐ-…(3)……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........(4)...., ngày ... tháng ... năm 200...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

.……...............…(5)………………..

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ vào đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà ................(6)................. là …………(7)/(8)……………. trong vụ .........................(9)...................., 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định cử ông/bà ..............(10).......... là ..............(11)............ của .............(2)...............tham gia tố tụng để.................(12).........................................cho .............(13)..............

Điều 2. Ông/bà................................(10)............... tham gia tố tụng từ giai đoạn ............................(14).................. của.......................…(9)...............................

Điều 3. Ông/bà................................(10)............................... có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:  




  
-.......(6 hoặc 7), ..(15)........; 

- ……(10)…...;               


     
- Lưu: TT/CN.
	GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Chú thích:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành văn bản;

(2) “Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Chi nhánh trợ giúp pháp lý...”;

(3) Viết tắt của Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh trợ giúp pháp lý;  

(4) Địa danh ban hành quyết định;

(5) “Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Trưởng Chi nhánh trợ giúp pháp lý...” ;

(6) Họ và tên của người làm đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(7) Ghi rõ: “người được trợ giúp pháp lý”;
(8) Ghi rõ: “người thân thích của (13)” hoặc “người đại diện của (13)”;

(9) Ghi rõ tên vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hành chính;

(10) Họ và tên của Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên;

(11) Ghi rõ chức danh: "Trợ giúp viên pháp lý" hoặc "luật sư cộng tác viên";

(12) Ghi rõ: “bào chữa”; “bảo vệ quyền lợi hợp pháp”...;

(13) Họ và tên của người được trợ giúp pháp lý;

(14) Ghi rõ: “điều tra”, “truy tố” hoặc “xét xử”;

(15) Tên cơ quan tiến hành tố tụng mà Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên bắt đầu tham gia tố tụng.


Mẫu số 07-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

Số: ............/QĐ-TGPL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày .......  tháng....... năm 200....


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử .....(5).....

thực hiện đại diện ngoài tố tụng


.....(3).....

Căn cứ các Điều 30, 40 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều 39 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ vào đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà .....(2 hoặc 2a)..... ngày ...../...../200.....,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông/bà .....(4)..... là .....(5)..... của .....(1)..... thực hiện đại diện ngoài tố tụng cho ông/bà .....(2 hoặc 2a)....., trú tại: ........................... trong việc ................................................................................................................................

Điều 2. Ông/bà đại diện trong phạm vi yêu cầu thể hiện trong đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của (2 hoặc 2a)....................................................................... 

Điều 3. Ông/bà .....(4)..... có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- .....(4).....

- .....(2 hoặc 2a).....

- Lưu: VT, HS.
	.....(3).....

(Ký, ghi rõ họ  tên, đóng dấu)




Ghi chú:

(1): 
Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh

(2): 
Tên người được trợ giúp pháp lý 

(2a): 
Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý 

(3): 
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Trưởng Chi nhánh

(4): 
Tên người thực hiện trợ giúp pháp lý 

(5): 
Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư là cộng tác viên


Mẫu số 09-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)

	.............. (1a).................
.............. (1) .................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	Số: .........../QĐ-TGPL
	......., ngày ...... tháng .... năm 200......


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cử người thực hiện TGPL tham gia hoà giải

.......(3).....

Căn cứ các Điều 31, 41 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Điều 40 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông/bà .....(4)..... là ....(5)..... của .....(1)..... tham gia hoà giải cho ông/bà .....(2 hoặc 2a)....., trú tại:....................................................................... trong việc .............................................................................................................................
Điều 2. Phạm vi hoà giải: ...................................................................................

Điều 3. Ông/bà ........... (4).......... có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- ...... (4) ....
- ....... (2 hoặc 2a) ........
- Lưu: VT, HS. 
	........ (3) .........

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1): Tên cơ quan chủ quản của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

(1a): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

(2): Tên người được trợ giúp pháp lý

(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý 

(3): Chức danh Lãnh đạo ban hành hoặc ký văn bản

(4): Tên người thực hiện trợ giúp pháp lý

(5): Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư là cộng tác viên


2. Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
* Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý do có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp theo quy định hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được trợ giúp pháp lý phải gửi đơn hoặc trực tiếp đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL), Chi nhánh Trung tâm TGPL nhà nước để trình bày yêu cầu của mình.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Trung tâm TGPL nhà nước: 117 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3841046.

+ Chi nhánh TGPL số 1 tại huyện Minh Hóa - TK1, TT Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3572087.

+ Chi nhánh TGPL số 2 tại Thị xã Ba Đồn - Tổ dân phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3516600.

+ Chi nhánh TGPL số 3 tại huyện Lệ Thủy - Tiểu khu 5, TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3882169.

+ Chi nhánh TGPL số 4 tại huyện Bố Trạch - Tiểu khu 3, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3862988.

+ Chi nhánh TGPL số 5 tại huyện Tuyên Hóa - Tiểu khu Đồng Tân, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3683123.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

Bước 2: Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung thêm giấy tờ, tài liệu có liên quan. Trong trường hợp người yêu cầu đến trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi rõ lại yêu cầu thay đổi của người được trợ giúp pháp lý để họ ký tên hoặc điểm chỉ.
Bước 3: Trung tâm TGPL nhà nước gửi quyết định thay thế cho người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan, tổ chức, cá nhan có liên quan.

* Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở làm việc.
- Qua thư tín hoặc bằng các hình thức khác.

 * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn yêu cầu thay đổi người thực hiện TGPL trong đó nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người thực hiện TGPL;
+ Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến yêu cầu thay đổi (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý hợp lệ, Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh ra quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý và cử người đủ tiêu chuẩn để tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý có chất lượng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm TGPL nhà nước. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định thay thế Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư tham gia tố tụng theo Mẫu TP-TGPL-4B ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP.

+ Quyết định thay đổi Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư thực hiện đại diện ngoài tố tụng theo mẫu 08-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư 19/2011/TT-BTP:
Có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về TGPL hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 45 Luật TGPL 2006, cụ thể: Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hoà giải, giải đáp pháp luật; Người thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý; Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó; Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; 

+ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 
+ Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý;

+ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp;

+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

 * Ghi chú: Biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 08-TP-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP)
	    SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP 
PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

Số: ............/QĐ-TGPL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi .....(5).....
thực hiện đại diện ngoài tố tụng



            .....(3).....

Căn cứ Điều 30, 40 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều 39 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà .....(2 hoặc 2a)..... ngày ...../...../200.....,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông/bà  .....(4a)..... là .....(5)..... của .....(1)..... thay thế cho ông/bà .....(4)..... thực hiện đại diện ngoài tố tụng cho ông/bà .....(2 hoặc 2a)....., trú tại: .................. trong việc .................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số ...../QĐ-TGPL ngày ..... tháng ..... năm 200..... của .....(3)..... về việc cử ông/bà .....(4)..... thực hiện đại diện ngoài tố tụng.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- .....(4).....

- .....(4a).....

- .....(2 hoặc 2a).....

- Lưu: VT, HS.
	.....(3).....

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Ghi chú:

(1): 
Tên Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh

(2): 
Tên người được TGPL 

(2a): 
Tên người đại diện, người giám hộ cho người được TGPL 

(3): 
Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước, Trưởng Chi nhánh

(4): 
Tên người thực hiện TGPL 

(4a): 
Tên người thực hiện TGPL được cử để thay thế 

(5): 
Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư là cộng tác viên

Mẫu TP-TGPL-4B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP) 

	………….(1)………….
……………….(2)……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: ……/QĐ-…(3)……
	……(4)…., ngày … tháng … năm 200…


 

QUYẾT ĐỊNH
Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng
……………………(5)…………………….

 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ vào thông báo thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng của ông/bà ..............................................(6).........................là...................(7).......................trong vụ............. (8).............,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định cử ông/bà ............................(9)..................là.................. (7)................tham gia tố tụng thay thế cho ông/bà.........................(6).................. là ................(7)................để.....................................(10).................................................cho .............. (11).............................
Điều 2. Ông/bà....................(9)..................................................... tham gia tố tụng từ giai đoạn..................................(12)......................của................................. (8).....................................

Điều 3. Ông/bà.............(9)................................................................có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về TGPL.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	Nơi nhận:

- ………(6), (11), (13)………

- ……(9)……..

- Lưu: VT, TT/CN.
	GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 


Chú thích:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành văn bản;

(2) Ghi rõ: “Trung tâm TGPL nhà nước” hoặc “Chi nhánh TGPL…”;

(3) Viết tắt của Trung tâm TGPL nhà nước hoặc Chi nhánh TGPL…;

(4) Địa danh ban hành quyết định;

(5) Ghi rõ: “Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước” hoặc “Trưởng Chi nhánh TGPL…”;

(6) Họ và tên Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư cộng tác viên bị thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng;

(7) Ghi rõ: “Trợ giúp viên pháp lý” hoặc “luật sư cộng tác viên”;

(8) Nêu rõ tên vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hành chính;

(9) Họ và tên của Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư cộng tác viên sẽ thay thế;

(10) Ghi rõ: “bào chữa”; “đại diện”; “bảo vệ quyền lợi hợp pháp”…;

(11) Họ và tên người được TGPL;

(12) Ghi rõ: “Điều tra”, “truy tố” hoặc “xét xử”;

(13) Tên cơ quan tiến hành tố tụng.

 


3. Thủ tục ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên
* Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Thẻ cộng tác viên, cộng tác viên đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm để ký hợp đồng cộng tác.

- Địa chỉ ký hợp đồng cộng tác: 

+ Trung tâm TGPL nhà nước: 117 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3841046.

+ Chi nhánh TGPL số 1 tại huyện Minh Hóa - TK1, TT Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3572087.

+ Chi nhánh TGPL số 2 tại Thị xã Ba Đồn - Tổ dân phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3516600.

+ Chi nhánh TGPL số 3 tại huyện Lệ Thủy - Tiểu khu 5, TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3882169.

+ Chi nhánh TGPL số 4 tại huyện Bố Trạch - Tiểu khu 3, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3862988.

+ Chi nhánh TGPL số 5 tại huyện Tuyên Hóa - Tiểu khu Đồng Tân, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3683123.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

Bước 2: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước, Trưởng Chi nhánh TGPL (thừa uỷ quyền) ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên.

* Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở làm việc. 
* Thành phần hồ sơ: Không quy định cụ thể.
* Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể.
* Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm TGPL nhà nước. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Hợp đồng cộng tác thực hiện TGPL theo Mẫu số 04-TGPL-CTV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

+ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

+ Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

 * Ghi chú: Biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 4-CTV-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP)
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…
TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số….../QĐ-TGPL
	(Địa danh), ngày    tháng    năm 20…


HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (say đây viết tắt là Nghị định số 07/2007/NĐ-CP), Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật và Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2012/TT-BTP);

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-STP ngày.../.../20.... của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……. về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

Hôm nay, ngày..../..../20……tại Trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (hoặc Chi nhánh) tỉnh/thành phố ………………………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành phố):


Địa chỉ:


Điện thoại cố định:…………………….Fax:…………………Email:


Đại diện là ông (bà):


Chức vụ:


(Trường hợp Trưởng Chi nhánh ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên theo ủy quyền thì cần bổ sung thêm: Theo Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện TGPL của Giám đốc Trung tâm ngày ..../..../20....):

Bên B:

Ông (bà):


Nơi công tác hoặc địa chỉ nơi thường trú:


Điện thoại:………………………… E.mail


Chứng minh nhân dân số:…………cấp ngày….tháng....năm…….tại


Hai bên đồng ý ký hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý với các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi, hình thức, phương thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thời hạn cộng tác:

- Đối tượng trợ giúp pháp lý


- Phạm vi trợ giúp pháp lý:


- Hình thức trợ giúp pháp lý: 


- Phương thức trợ giúp pháp lý:


- Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:


- Thời hạn cộng tác:


Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm, Chi nhánh

1. Phân công vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với năng lực của cộng tác viên theo hình thức, lĩnh vực, phương thức, đối tượng, phạm vi và thời hạn quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

2. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về nghiệp vụ và cung cấp văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên khi có yêu cầu phù hợp với khả năng và điều kiện của Trung tâm.

3. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá, thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do cộng tác viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng TGPL cho cộng tác viên; hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng tác viên được tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý do Trung tâm, Chi nhánh tổ chức.

5. Nghiệm thu và thanh toán chế độ bồi dưỡng, chi phí hành chính thực hiện vụ việc TGPL cho cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng khi cộng tác viên có thành tích hoặc có đóng góp tích cực cho công tác trợ giúp pháp lý.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên

1. Thực hiện TGPL theo hình thức, lĩnh vực, phương thức, đối tượng và phạm vi quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và được hưởng chế độ bồi dưỡng và chi phí hành chính hợp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý.

2. Được đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh và được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh khi có thành tích xuất sắc trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

3. Được quyền từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý hoặc khi thấy vụ việc vượt quá khả năng của mình.

4. Sử dụng thẻ cộng tác viên khi thực hiện trợ giúp pháp lý.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh về việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; có trách nhiệm hoàn trả cho Trung tâm về chi phí bồi thường thiệt hại trong trường hợp trợ giúp pháp lý sai gây thiệt hại cho người đượctrợ giúp pháp lý theo của pháp luật dân sự.

6. Báo cáo về việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh; bàn giao đầy đủ hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm, Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

7. Tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý, nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, Thông tư số 07/2012/TT-BTP và các quy định khác của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng cộng tác

Hợp đồng cộng tác chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Cộng tác viên không thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cộng tác mà không có lý do chính đáng;

- Cộng tác viên có đơn đề nghị Trung tâm chấm dứt hợp đồng cộng tác;

- Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng thẻ cộng tác viên theo Điều 29 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về TGPL đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác;

- Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

Điều 5. Điều khoản chung

Các nội dung khác không thỏa thuận trong hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và Thông tư số 07/2012/TT-BTP.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh mâu thuẫn hay xung đột, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thống nhất được biện pháp giải quyết thì có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản (Trong trường hợp Trưởng Chi nhánh ký thừa ủy quyền Giám đốc Trung tâm thì Hợp đồng được lập thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, một bản lưu tại Trung tâm, 01 bản lưu tại Chi nhánh; bên B giữ 01 bản).

	CỘNG TÁC VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIÁM ĐỐC
hoặc
TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CHI NHÁNH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu Trung tâm TGPL)



4. Thủ tục thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác với cộng tác viên
* Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cộng tác viên gửi đề nghị thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Trung tâm TGPL nhà nước: 117 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3841046.

+ Chi nhánh TGPL số 1 tại huyện Minh Hóa - TK1, TT Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3572087.

+ Chi nhánh TGPL số 2 tại Thị xã Ba Đồn - Tổ dân phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3516600.

+ Chi nhánh TGPL số 3 tại huyện Lệ Thủy - Tiểu khu 5, TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3882169.

+ Chi nhánh TGPL số 4 tại huyện Bố Trạch - Tiểu khu 3, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3862988.

+ Chi nhánh TGPL số 5 tại huyện Tuyên Hóa - Tiểu khu Đồng Tân, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3683123.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cộng tác viên, nếu đồng ý với đề nghị của cộng tác viên, Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền và cộng tác viên tiến hành ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý. 
Trường hợp Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh không đồng ý với đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cộng tác của cộng tác viên thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. Trong trường hợp này, cộng tác viên tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng cộng tác đã ký hoặc thông báo cho Trung tâm bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng cộng tác. 

* Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở làm việc;

- Qua thư tín hoặc bằng các hình thức khác.

 * Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác.
* Số lượng hồ sơ: Không quy định.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của cộng tác viên.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm TGPL nhà nước. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Hợp đồng cộng tác thực hiện TGPL theo Mẫu số 04-TGPL-CTV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

+ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

+ Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

 * Ghi chú: Biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 4-CTV-TGPL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP)

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…
TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số….../QĐ-TGPL
	(Địa danh), ngày    tháng    năm 20…


HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Luật TGPL, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (say đây viết tắt là Nghị định số 07/2007/NĐ-CP), Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật và Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2012/TT-BTP);

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-STP ngày.../.../20.... của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……. về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

Hôm nay, ngày..../..../20……tại Trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (hoặc Chi nhánh) tỉnh/thành phố ………………………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành phố):


Địa chỉ:


Điện thoại cố định:…………………….Fax:…………………Email:


Đại diện là ông (bà):


Chức vụ:


(Trường hợp Trưởng Chi nhánh ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên theo ủy quyền thì cần bổ sung thêm: Theo Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý của Giám đốc Trung tâm ngày ..../..../20....):

Bên B:

Ông (bà):


Nơi công tác hoặc địa chỉ nơi thường trú:


Điện thoại:………………………… E.mail


Chứng minh nhân dân số:…………cấp ngày….tháng....năm…….tại


Hai bên đồng ý ký hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý với các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi, hình thức, phương thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thời hạn cộng tác:

- Đối tượng trợ giúp pháp lý


- Phạm vi trợ giúp pháp lý:


- Hình thức trợ giúp pháp lý: 


- Phương thức trợ giúp pháp lý:


- Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:


- Thời hạn cộng tác:


Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm, Chi nhánh

1. Phân công vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với năng lực của cộng tác viên theo hình thức, lĩnh vực, phương thức, đối tượng, phạm vi và thời hạn quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

2. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về nghiệp vụ và cung cấp văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên khi có yêu cầu phù hợp với khả năng và điều kiện của Trung tâm.

3. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá, thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do cộng tác viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên; hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng tác viên được tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý do Trung tâm, Chi nhánh tổ chức.

5. Nghiệm thu và thanh toán chế độ bồi dưỡng, chi phí hành chính thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng khi cộng tác viên có thành tích hoặc có đóng góp tích cực cho công tác trợ giúp pháp lý.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý theo hình thức, lĩnh vực, phương thức, đối tượng và phạm vi quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và được hưởng chế độ bồi dưỡng và chi phí hành chính hợp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý.

2. Được đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh và được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh khi có thành tích xuất sắc trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

3. Được quyền từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý hoặc khi thấy vụ việc vượt quá khả năng của mình.

4. Sử dụng thẻ cộng tác viên khi thực hiện trợ giúp pháp lý.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh về việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; có trách nhiệm hoàn trả cho Trung tâm về chi phí bồi thường thiệt hại trong trường hợp trợ giúp pháp lý sai gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý theo của pháp luật dân sự.

6. Báo cáo về việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh; bàn giao đầy đủ hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm, Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

7. Tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý, nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, Thông tư số 07/2012/TT-BTP và các quy định khác của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng cộng tác

Hợp đồng cộng tác chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Cộng tác viên không thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cộng tác mà không có lý do chính đáng;

- Cộng tác viên có đơn đề nghị Trung tâm chấm dứt hợp đồng cộng tác;

- Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng thẻ cộng tác viên theo Điều 29 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác;

- Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

Điều 5. Điều khoản chung

Các nội dung khác không thỏa thuận trong hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và Thông tư số 07/2012/TT-BTP.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh mâu thuẫn hay xung đột, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thống nhất được biện pháp giải quyết thì có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản (Trong trường hợp Trưởng Chi nhánh ký thừa ủy quyền Giám đốc Trung tâm thì Hợp đồng được lập thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, một bản lưu tại Trung tâm, 01 bản lưu tại Chi nhánh; bên B giữ 01 bản).

	CỘNG TÁC VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIÁM ĐỐC
hoặc
TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CHI NHÁNH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu Trung tâm TGPL)



5. Thủ tục chấm dứt hợp đồng cộng tác với cộng tác viên (theo đề nghị của cộng tác viên)
* Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cộng tác viên gửi đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Trung tâm TGPL nhà nước: 117 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3841046.

+ Chi nhánh TGPL số 1 tại huyện Minh Hóa - TK1, TT Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3572087.

+ Chi nhánh TGPL số 2 tại Thị xã Ba Đồn - Tổ dân phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3516600.

+ Chi nhánh TGPL số 3 tại huyện Lệ Thủy - Tiểu khu 5, TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3882169.

+ Chi nhánh TGPL số 4 tại huyện Bố Trạch - Tiểu khu 3, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3862988.

+ Chi nhánh TGPL số 5 tại huyện Tuyên Hóa - Tiểu khu Đồng Tân, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3683123.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh của Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền xem xét và ra quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác.

Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm và cộng tác viên tiến hành thanh lý hợp đồng cộng tác.

* Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở làm việc hoặc qua đường bưu chính.
* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác trong đó nêu rõ lý do.
* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng cộng tác, cộng tác viên tiến hành bàn giao các hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang đảm nhận và tiến hành thanh lý hợp đồng cộng tác với Trung tâm.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm TGPL nhà nước. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt hợp đồng; biên bản thanh lý hợp đồng.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

+ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

+ Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
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